KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	I
	Các môn học chung/đại cương
	24
	435
	157
	255
	[bookmark: _GoBack]23

	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	66
	2085
	483
	1575
	27

	II.1
	Môn học cơ sở
	18
	300
	225
	60
	15

	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	CKC164
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CKC160
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CKC161
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CKC162
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	DLC114
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CKC170
	Thực hành Nguội
	1(0,1,1)
	30
	
	30
	

	CKC166
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	30
	
	30
	

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	40
	1605
	202
	1395
	8

	DLC116
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	DLC117
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	DLC118
	Lý thuyết gầm ôtô
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	DLC121
	Thực hành Động cơ cơ bản
	3(0,3,2)
	90
	
	90
	

	DLC122
	Thực hành Động cơ xăng 
	3(0,3,2)
	90
	
	90
	

	DLC123
	Thực hành Động cơ diesel 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DLC137
	Thực hành Hệ thống truyền lực trên ôtô 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DLC144
	Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ôtô 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DLC125
	Thực hành Điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DLC135
	Thực hành Điện ôtô 2 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DLC140
	Phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ôtô
	4(2,2,5)
	90
	28
	60
	2

	DLC128
	Đồ án Động cơ đốt trong
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	DLC129
	Đồ án Gầm ôtô
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	DLC130
	Thực tập Tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	DLC148
	Thực tập Doanh nghiệp 1 (**)
	5(0,5,0)
	225
	
	225
	

	DLC199
	Thực tập Doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	180
	56
	120
	4

	DLC134
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DLC131
	Quản lý dịch vụ ôtô
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DLC139
	Thực hành Đồng - sơn ôtô 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DLC147
	Thực hành Kỹ thuật lái và chăm sóc xe ô tô
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DLC133
	Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	DLC145
	Thực hành Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DLC146
	Thực hành Bảo dưỡng xe ô tô
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	
	Tổng cộng
	90
	2520
	640
	1830
	50




